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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Chí Công  

Các Thẩm phán: ông Lê Tự và ông Phạm Tồn  

- Thư ký phiên tòa: ông Phạm Văn Phong - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: bà 

Nguyễn Thị Vân - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 3 năm 2024, tại Điểm cầu trung tâm Trụ sở Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với Điểm cầu thành phần tại Trụ sở Toà án nhân 

dân tỉnh Quảng Trị, xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 94/2024/TLPT-HS ngày 05 tháng 02 năm 2024 đối với các bị cáo Trần Trung 

H, Trần Trung H1 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử về tội “Giết người”.  

Do có kháng cáo của các bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số 83/2023/HS-ST ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

- Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo:  

1. Trần Trung H, sinh ngày 03/5/1980, tại tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn 

N, xã T, huyện V, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hóa 

(học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch Việt 

Nam; con ông Trần Trung L, sinh năm 1942 và bà Phạm Thị L1, sinh năm 1944; 

có vợ Trần Thị T và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam 

từ ngày 19/11/2022 cho đến nay, có mặt tại Điểm cầu thành phần. 

2. Trần Trung H1, sinh ngày 03/5/1980 (anh em sinh đôi với bị cáo H), tại 

tỉnh Quảng Trị; nơi cư trú: thôn N, xã T, huyện V, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: 

làm ruộng; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn 

giáo: không; quốc tịch Việt Nam; con ông Trần Trung L, sinh năm 1942 và bà 

Phạm Thị L1, sinh năm 1944; có vợ Nguyễn Thị L2 và 02 con; tiền án, tiền sự: 

không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt 

tại Điểm cầu thành phần. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
              

Bản án số: 86/2024/HS-PT 

Ngày: 26/3/2024 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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- Người tham gia tố tụng khác có kháng cáo: người đại diện hợp pháp của 

bị hại Phạm Văn Đ1 là ông Phạm Văn T1, sinh năm 1961 và bà Lê Thị T2, sinh 

năm 1965 (là bố, mẹ đẻ của bị hại); địa chỉ cư trú: Đ, thôn N, xã T, huyện V, 

tỉnh Quảng Trị, có mặt tại Điểm cầu thành phần. 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Văn T1, bà Lê Thị T2: Anh 

Phạm Ngọc T3, sinh năm 1987; địa chỉ cư trú: Đ, thôn N, xã T, huyện V, tỉnh 

Quảng Trị, có mặt tại Điểm cầu thành phần. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: bà Trần Thị Ly L3 và 

ông Lê Văn H2 là các Luật sư của Công ty L6 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q; địa 

chỉ: 1 đường T, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có mặt tại Điểm cầu thành phần. 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Trung H: ông Nguyễn Đức T4, Luật sư 

của Văn phòng L7 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q; địa chỉ: B đường H, phường Đ, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có đơn xin xét xử vắng mặt (gửi bản luận cứ bào 

chữa cho bị cáo). 

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Trung H1: ông Bùi Quốc H3, Luật sư 

của Công ty L8 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh T; địa chỉ: 1 đường P, phường P, thành 

phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế, có mặt tại Điểm cầu thành phần. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:
 
 

Khoảng 20 giờ ngày 18/11/2022, Trần Trung H điều khiển xe mô tô Biển 

kiểm soát 43K1-049.58 đến nhà bà Nguyễn Thị L4 để dự tiệc rượu trước ngày 

đám cưới con gái bà L4, thì gặp anh Phạm Văn Đ1 và một số người khác đang 

ngồi nghe nhạc, uống rượu. Một lúc sau, Trần Trung H1 đến chơi và cùng ngồi 

chung trong một bàn tiệc với Đ1 và H. Tại đây, H1 và anh Đ1 nảy sinh mâu 

thuẫn dẫn đến lời qua tiếng lại rồi ẩu đả nhau. H đứng dậy khuyên can thì bị anh 

Đ1 thách thức và đòi đánh nên H hẹn anh Đ1 ra khỏi nhà bà L4 để đánh nhau. 

Được mọi người can ngăn nên anh Đ1 quay lại đám cưới còn H thì được khuyên 

đi về nhà. Tức giận vì anh Đ1 đã gây gổ mình nên H điều khiển xe mô tô đến 

nhà bố mẹ ruột là ông Trần Trung L và bà Phạm Thị Lê t hung khí để đi đánh 

anh Đ1. Ông L và chị Nguyễn Thị L2 (vợ H1) can ngăn, không cho mang hung 

khí đi nên H bực tức đứng chửi bới bố mẹ mình rồi đi ra cổng. Tại đây, H gặp 

H1 đang cầm 01 cây rựa trên tay nên nói với H1 “Hôm ni phải đập cho thằng ni 

một trận” (ý muốn nói đánh anh Đ1). H1 không nói gì mà cầm theo cây rựa rồi 

cùng H đi đến nhà anh Đ1 (cách nhà H1 khoảng 100m). Khi đến phía trước cổng 

nhà anh Đ1 thì H1 và H đứng chửi bới anh Đ1. Thấy anh Đ1 không có nhà, nên 

H nói “Thằng Đ1 về tau đập chết”. Khi được chị L2 can ngăn thì cả hai quay về 

nhà. 

Do vẫn còn bực tức nên H đi vào bếp lấy 02 con dao dắt vào lưng quần rồi 

điều khiển xe mô tô quay trở lại nhà bà L4 tìm anh Đ1 nhưng không thấy thì H 
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tìm đến nhà anh Đ1. Khi đi qua nhà ông L, H dừng xe tại đoạn đường nhựa ngay 

trước cổng, rồi ngồi trên xe gọi to “H1 ơi, H1 ơi, hắn về rồi”. Nghe vậy, H1 

cầm theo 01 cây rựa đi ra mở cổng thì H nói “thằng Đ1 về dưới nhà rồi, xuống 

coi hắn có xin lỗi không, nếu không thì đập”. H1 không nói gì mà cầm rựa đi 

theo sau H đến nhà anh Đ1. Khi đến vị trí cách cổng nhà anh Đ1 khoảng 07m, H 

gọi“Đức ơi, Đ1 ơi”. Lúc này, trong nhà anh Đ1 đang có các anh Phạm Khả V, 

Trần Trung N, ông Trần Trung N1 và bà Lê Thị T2 (mẹ anh Đ1). Do không thấy 

H cầm hung khí mà thấy H1 cầm 01 cây rựa nên anh N tiến đến vị trí của H1 để 

can ngăn, dành lấy cây rựa rồi đẩy H1 đi lùi về phía nhà H1. Khi nghe H gọi tên 

mình, anh Đ1 đi ra đứng phía ngoài cổng thì H tiến lại ví trí anh Đ1 đang đứng. 

Khi cách khoảng 05m, H dùng tay phải rút 01 cây dao cán gỗ từ trong lưng quần 

ra và nói to “Bác mần chi mi mà khi mô mi cũng đòi đập bác rứa” thì anh Đ1 có 

nói lại ”Bác ưng đập không”, H áp sát anh Đ1 trong tư thế đối diện rồi dùng dao 

đâm 01 nhát theo hướng từ trước ra sau, trúng vào vùng bụng trái của anh Đ1 rồi 

rút dao ra. Lúc này, anh Đ1 kêu lên “Bị dao đâm rồi” và đi lùi khoảng 04 đến 

05 bước rồi ngã xuống và tử vong. 

Sau khi rút dao, H lau máu ở đầu lưỡi dao vào quần của mình rồi dắt vào 

sau lưng quần và đi đến vị trí H1 đang đứng rồi nói “Tau đâm hắn rồi”. Nghe 

vậy, H1 nói “Bác mần chi lạ rứa”. Biết những người có mặt đang cấp cứu cho 

Đ1, nên H và H1 đều đi về nhà. Khi đi ngang qua nhà bà L4, H gặp anh Tạ 

Quang L5 (trú cùng thôn) nên dừng lại. Thấy H mang theo 02 cây dao nên anh 

L5 lấy dao rồi đem vứt lên mái nhà bà L4 để tránh trường hợp H sử dụng dao ẩu 

đả với người khác. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y tử thi số 1206/KL-KTHS ngày 

21/11/2022, của Phòng K (KTHS) Công an tỉnh Q kết luận: nguyên nhân chết 

của anh Phạm Văn Đ1 là mất máu cấp không phục hồi do đứt rời động mạch chủ 

bụng. 

Tại   n án h nh sự sơ th m s          H - T ngày  7 1      , Tòa án 

nhân dân t nh Qu ng Trị quyết định: 

Tuyên bố các bị cáo Trần Trung H và bị cáo Trần Trung H1 phạm tội “Giết 

người”. 

- Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; các điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Trung H 13 (mười ba) năm tù, 

thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 

19/11/2022). 

- Áp dụng khoản 2 Điều 123; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Trung H1 03 (ba) 

năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi chấp hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: buộc các bị cáo Trần Trung H và bị cáo Trần Trung 

H1 phải liên đới bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 

259.151.000 đồng, cụ thể các khoản sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Kh%E1%BA%A3%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Nga
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%ACa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%201,%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A1%20Quang%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%A1%20Quang%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ph%C3%B2ng%20K%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20h%C3%ACnh%20s%E1%BB%B1
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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- Tiền chi phí mai táng 79.151.000 đồng; 

- Tiền bồi thường về tổn thất tinh thần là 180.000.000 đồng. 

Trong đó, bị cáo H phải bồi thường số tiền 181.405.700 đồng (70%), bị cáo 

H đã bồi thường được 40.000.000 đồng nên còn phải bồi thường tiếp số tiền 

141.405.700 đồng (một trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm linh năm nghìn, bảy 

trăm đồng). Bị cáo H1 phải bồi thường số tiền 77.745.000 đồng (30%), bị cáo 

H1 đã bồi thường được 15.000.000 đồng, nên còn phải bồi thường tiếp số tiền 

62.745.000 đồng (sáu mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí 

và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm: 

- Ngày 02/01/2024, đại diện hợp pháp của bị hại ông Phạm Văn T1 và bà 

Lê Thị T2 kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị tăng hình phạt và tăng tiền bồi 

thường, cụ thể:quá trình giải quyết vụ án các bị cáo H, H1 không thành khẩn 

khai báo nhưng Tòa án cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại điểm s, bị cáo H không phải là người khuyết tật nặng nhưng lại áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là không 

đúng. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử bị cáo H theo khoản 1, bị cáo H1 

theo khoản 2 Điều 123 của Bộ luật Hình sự là không đúng mà phải xét xử bị cáo 

H1 theo điểm n (có tính chất côn đồ), bị cáo H theo điểm n, điểm q (vì động cơ 

đê hèn) khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, đề nghị tăng hình phạt 

Trần Trung H từ 13 năm lên Tù chung thân, xử phạt Trần Trung H1 20 năm tù; 

buộc các bị cáo Trần Trung H, Trần Trung H1 liên đới chịu trách nhiệm dân sự 

mức ngang nhau để bồi thường chi phí mai táng và bù đắp tổn thất tinh thần cho 

bị hại; buộc cả hai bị cáo phải liên đới bồi thường chi phí cấp dưỡng cho vợ 

chồng ông bà kể từ thời điểm xét xử sơ thẩm đến khi qua đời. 

- Ngày 08/01/2024, bị cáo Trần Trung H1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và được hưởng án treo; giảm mức bồi thường xuống mức thấp nhất có thể. 

- Ngày 08/01/2024, bị cáo Trần Trung H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 

tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối 

với kháng cáo của các bị cáo Trần Trung H, Trần Trung H1; không chấp nhận 

kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

  

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%ACa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%201,%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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[1]. Về thủ tục tố tụng:  

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 02/01/2024, đại diện hợp pháp của bị hại ông 

Phạm Văn T1 và bà Lê Thị T2 kháng cáo bản án sơ thẩm đề nghị tăng hình phạt 

và tăng mức bồi thường; ngày 08/01/2024, bị cáo Trần Trung H1 kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo, giảm mức bồi thường xuống mức 

thấp nhất; bị cáo Trần Trung H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng 

cáo của các bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại là trong thời hạn quy định tại 

khoản 1 Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên được xem xét theo thủ tục 

phúc thẩm. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Trung H là Luật sư Nguyễn Đức T4 có 

đơn xin xét xử vắng mặt và gửi Luận cứ bào chữa, bị cáo H đồng ý xét xử vắng 

mặt người bào chữa nên Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 Điều 

351 của Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục xét xử vụ án. 

- Các bị cáo Trần Trung H, Trần Trung H1 rút toàn bộ kháng cáo, xét thấy 

việc rút kháng cáo của các bị cáo là hoàn toàn tự nguyện; sau khi nghe ý kiến 

của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Hội đồng xét xử 

căn cứ quy định tại các Điều 342, Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự, quyết 

định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo.  

- Đại diện hợp pháp của bị hại giữ nguyên nội dung kháng cáo, người bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị Hội đồng 

xét xử chấp nhận kháng cáo của ông Phạm Văn T1 và bà Lê Thị T2. 

[2]. Xét nội dung kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại: 

[2.1]. Về tội danh và điều khoản luật áp dụng: 

Do có mâu thuẫn với anh Phạm Văn Đ1 tại tiệc rượu trước ngày đám cưới 

con bà Nguyễn Thị L4, sau khi trở về nhà Trần Trung H chuẩn bị 02 con dao dắt 

vào lưng rồi đi tìm anh Đ1 để giải quyết mâu thuẫn. H rủ Trần Trung H1 đi cùng 

thì Hòa đồng ý, cầm theo cây rựa cùng đi. Khi gặp anh Đ1, H dùng dao đâm 01 

nhát theo hướng từ trước ra sau, trúng vào vùng bụng trái của anh Đ1 rồi rút dao 

ra. Hậu quả, anh Đ1 chết do mất máu cấp không phục hồi do đứt rời động mạch 

chủ bụng. Đối với H1 do được anh N can ngăn, dành lấy cây rựa rồi đẩy H1 đi 

lùi về phía nhà H1. 

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm kết án Trần Trung H về tội “Giết người” với 

tình tiết định khung tăng nặng hình phạt “có tính chất côn đồ” theo điểm n 

khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự; kết án Trần Trung H1 tội “Giết người” 

theo khoản 2 Điều 123 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

[2.2]. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%ACa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%201,%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20T%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20231%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C3%B9ng%20V%C6%B0%C6%A1ng,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%C3%B4ng%20L%C6%B0%C6%A1ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20%C4%90%C3%B4ng%20H%C3%A0,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%ACa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%201,%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20L%C3%A0i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B


6 

 

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu 

thuẫn rất nhỏ nhặt trước đó nhưng Trần Trung H sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải 

quyết mâu thuẫn. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực 

tiếp tước đi tính mạng của bị hại còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị 

an tại địa phương. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly 

bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới đảm bảo được tính răn đe, 

có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung. Trong vụ án này, mặc dù bị cáo H1 

là người có mâu thuẫn với bị hại nhưng bị cáo H lại là người chủ động đi tìm và 

là người trực tiếp gây ra cái chết của bị hại. Đối với bị cáo H1, được bị cáo H rủ 

rê đi giải quyết mâu thuẫn thì đồng ý, mặc dù không trực tiếp tấn công bị hại 

nhưng bị cáo H1 cũng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hậu quả của hành vi 

do bị cáo H đã thực hiện. Tuy nhiên, để bảo đảm nguyên tắc phân hóa trách 

nhiệm hình sự cần áp dụng mức hình phạt nhẹ hơn đáng kể so với H. Xét thấy, 

quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về 

hành vi phạm tội của mình; sau khi sự việc xảy ra bị cáo H đã bồi thường cho 

gia đình bị hại được 40.000.000 đồng, bị cáo H1 đã bồi thường số tiền 

15.000.000 đồng; bố mẹ các bị cáo là người có công với N2, được tặng thưởng 

Huân chương kháng chiến hạng nhất, nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các các điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo; riêng bị cáo H là người bị 

khuyết tật nặng, gia đình thuộc hộ cận nghèo nên bị cáo H được hưởng thêm 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự là phù hợp. 

Sau khi đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai 

trò, nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của từng bị cáo, thấy: 

Đối với Trần Trung H, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo H mức án 13 

năm tù về tội “Giết người” là nhẹ, bởi lẽ, mặc dù giữa bị hại và các bị cáo vốn 

có quan hệ họ hàng thân thiết, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ trong giao tiếp, đã được 

mọi người can ngăn nhưng bị cáo vẫn tìm bị hại, sẵn sàng sử dụng vũ lực để giải 

quyết mâu thuẫn. Khi gặp bị hại, bị cáo đã dùng dao đâm một nhát vào vị trí 

hiểm yếu làm bị hại tử vong. Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện tính côn đồ 

hung hãn, ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác nên 

cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc hơn nữa mới bảo đảm tính 

nghiêm minh của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của 

đại diện hợp pháp của bị hại, tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Trung H. 

Đối với bị cáo Trần Trung H1, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 

03 năm tù cũng có phần nhẹ. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cung 

cấp các tài liệu thể hiện hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân bị cáo là lao 

động chính trong gia đình, đang mắc các bệnh nang thận phải, thoái hóa cột 

sống nhưng đã cố gắng khắc phục thêm cho gia đình bị hại số tiền 30.000.000 

đồng. Điều này thể hiện bị cáo đã thực sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội 

của mình, có ý thức chấp hành pháp luật, thi hành nghiêm túc bản án của Tòa án 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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nên Hội đồng xét xử không tăng hình phạt đối với bị cáo cũng nhằm thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội đã nhận thức được lỗi lầm, tạo 

động lực cho bị cáo yên tâm cải tạo, sớm tái hòa nhập cộng đồng.  

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện hợp 

pháp của bị hại, tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Trung H, giữ nguyên mức 

hình phạt đối với bị cáo Trần Trung H1. 

[2.3]. Về trách nhiệm dân sự: 

Đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường tổng số tiền 

1.159.151.000 đồng, gồm các khoản: chi phí mai táng 79.151.000 đồng; cấp 

dưỡng cho bố mẹ của bị hại số tiền 720.000.000 đồng và bồi thường về tổn thất 

tinh thần là 360.000.000 đồng. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu 

tuyên buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị 

hại số tiền 259.151.000 đồng, trong đó bị cáo H chịu trách nhiệm bồi thường 7 

phần, bị cáo H1 3 phần là đã phân hóa được vai trò của từng bị cáo trong vụ án, 

tương ứng với mức độ lỗi theo đúng nguyên tắc bồi thường thiệt hại quy định tại 

Điều 585 và Điều 587 của Bộ luật Dân sự. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo 

cũng thống nhất với phán quyết của Tòa án cấp sơ thẩm, không có ý kiến gì 

khác. 

Xét nội dung kháng cáo về tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị 

hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, tại Điều 591 của Bộ luật Dân sự quy định về việc bồi 

thường đối với trường hợp tính mạng bị xâm phạm được hướng dẫn tại khoản 3 

Điều 8 Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao, tiền cấp dưỡng được xác định như sau:“3. Tiền 

cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc 

nuôi dưỡng trước khi chết được xác định như sau: c) Đối tượng được bồi 

thường tiền cấp dưỡng là những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp 

dưỡng theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình”. Theo quy định tại 

Điều 111 của Luật Hôn nhân và gia đình thì con đã thành niên không sống 

chung với cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha, mẹ trong trường hợp cha, mẹ 

không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Xét thấy, ông 

Phạm Văn T1, bà Lê Thị T2 có 03 người con, tại cấp sơ thẩm, đại diện hợp pháp 

của bị hại không cung cấp được tài liệu thể hiện là người không có khả năng lao 

động, trước khi chết anh Đ1 là người có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các ông, bà nên 

Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu trên là đúng. Tại phiên tòa phúc 

thẩm, đương sự không cung cấp thêm được tài liệu gì mới chứng minh cho 

kháng cáo của mình nên Hội đồng xét xử không chấp nhận. 

[3]. Án phí hình sự phúc thẩm: 

- Các bị cáo Trần Trung H, Trần Trung H1 không phải chịu; 

- Kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị hại được chấp nhận một phần nên 

không phải chịu. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%ACa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%201,%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
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[4]. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

không bị kháng nghị, Hội đồng xét xử không xét. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ Điều 342, Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử 

phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Trần Trung H, Trần Trung H1. 

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện hợp pháp của bị 

hại ông Phạm Văn T1 và bà Lê Thị T2, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

83/2023/HS-ST ngày 27/12/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị về phần 

hình phạt đối với bị cáo Trần Trung H. 

1.1. Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; các điểm b, p, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Trung H 15 (mười lăm) năm 

tù về tội “Giết người”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, 

tạm giam (ngày 19/11/2022).  

1.2. Áp dụng khoản 2 Điều 123; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Trung H1 03 (ba) 

năm tù về tội “Giết người”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi 

chấp hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 584, 585, 587, 591 của Bộ luật Dân 

sự. 

Buộc các bị cáo Trần Trung H và bị cáo Trần Trung H1 phải liên đới bồi 

thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền 259.151.000 đồng, cụ thể 

các khoản sau: 

- Tiền chi phí mai táng 79.151.000 đồng; 

- Tiền bồi thường về tổn thất tinh thần là 180.000.000 đồng. 

Trong đó, bị cáo H phải bồi thường số tiền 181.405.700 đồng (70%), bị cáo 

H đã bồi thường được 40.000.000 đồng nên còn phải bồi thường tiếp số tiền 

141.405.700 đồng (một trăm bốn mươi mốt triệu, bốn trăm linh năm nghìn, bảy 

trăm đồng). Bị cáo H1 phải bồi thường số tiền 77.745.000 đồng (30%), bị cáo 

H1 đã bồi thường được 15.000.000 đồng, nên còn phải bồi thường tiếp số tiền 

62.745.000 đồng (sáu mươi hai triệu, bảy trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Đối 

với số tiền 30.000.000 đồng bị cáo H1 đã bồi thường cho đại diện hợp pháp của 

bị hại tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được xem xét khấu trừ trong giai 

đoạn thi hành án. 

3. Về án phí: căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp 

dụng điểm g, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%ACa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%201,%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%B2a
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Các bị cáo Trần Trung H, Trần Trung H1, đại diện hợp pháp của bị hại ông 

Phạm Văn T1 và bà Lê Thị T2 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao – Vụ GĐKT I; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Trị; 

- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Quảng Trị; 

- Phòng HSNV-Công an tỉnh Quảng Trị; 

- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Quảng Trị; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Trị (02 bản, 
01 bản giao cho bị cáo Trần Trung Hiền); 

- Những người tham gia tố tụng (theo địa chỉ); 

- Lưu HSVA, PHCTP, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 

 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Trung%20H%C3%B2a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2003/5/1980%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C4%83n%20Tuy%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%ACa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%99i%201,%20th%C3%B4n%20Nam%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng,%20x%C3%A3%20Trung%20Nam,%20huy%E1%BB%87n%20V%C4%A9nh%20Linh,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B

